
UBND XÃ LIÊN HỒNG Biểu số 103/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo QĐ công khai số 175/QĐ-UBND ngày 16/12/2022)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN

Tổng số thu 8,121,078.0 Tổng số chi 8,121,078.0

I- Các khoản thu xã hưởng 100% 180,000.0 I- Chi đầu tư phát triển 3,500,000.0

II- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 3,791,000.0 II- Chi thường xuyên 4,621,078.0

III- Thu bổ sung 4,150,078.0 III- Dự phòng

1- Bổ sung cân đối 2,504,000.0

2- Bổ sung có mục tiêu 2,267,000.0

IV- Thu chuyển nguồn



UBND XÃ LIÊN HỒNG Biểu số 104/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo QĐ công khai số 175/QĐ-UBND ngày 16/12/2022)

Đơn vị tính: 1000 đồng
Số
TT NỘI DUNG

Ước thực hiện năm 2021 Dự toán năm 2022 So sánh (%)

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX
A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 33,380,984.9 33,380,984.9 8,121,078.0 8,121,078.0 24.3 24.3

I Các khoản thu 100% 941,371.3 941,371.3 211,000.0 211,000.0 22.4 22.4

1 Phí, lệ phí 18,895.0 18,895.0 26,000.0 26,000.0 137.6 137.6

2 Thu từ quỹ đất công ích và HLCS khác 448,456.2 448,456.2 180,000.0 180,000.0 40.1 40.1

3 Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 60,700.0 60,700.0

5 Từ TS được xác lập QSH của NN theo QĐ

6 Đóng góp của nhân dân theo quy định

7 ĐG tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

8 Thu khác 413,320.1 413,320.1 5,000.0 5,000.0 1.2 1.2

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 977,916.2 977,916.2 3,760,000.0 3,760,000.0 384.5 384.5

1 Các khoản thu phân chia 589,106.5 589,106.5 103,000.0 103,000.0 17.5 17.5

1.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 63,717.8 63,717.8 58,000.0 58,000.0 91.0 91.0

1.2 Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ GĐ

1.3 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 9,050.0 9,050.0

1.4 Lệ phí trước bạ nhà, đất 516,338.7 516,338.7 45,000.0 45,000.0 8.7 8.7

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh QĐ 388,809.8 388,809.8 3,657,000.0 3,657,000.0 940.6 940.6

2.1 Thu tiền sử dụng đất 3,500,000.0 3,500,000.0

2.2 Thuế thu nhập cá nhân 170,028.4 170,028.4 62,000.0 62,000.0 36.5 36.5

2.3 Thuế giá trị gia tăng 218,781.4 218,781.4 95,000.0 95,000.0 43.4 43.4

III Thu viện trợ không hoàn lại

IV Thu chuyển nguồn 2,035,899.9 2,035,899.9

V Thu kết dư ngân sách năm trước 13,113.0 13,113.0

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 29,412,684.4 29,412,684.4 4,150,078.0 4,150,078.0 14.1 14.1

1 Thu bổ sung cân đối 4,313,000.0 4,313,000.0 4,150,078.0 4,150,078.0 96.2 96.2

2 Thu bổ sung có mục tiêu 25,099,684.4 25,099,684.4 0.0 0.0



UBND XÃ LIÊN HỒNG Biểu số 105/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo QĐ công khai số 175/QĐ-UBND ngày 16/12/2022)

Đơn vị tính: 1000 đồng

Số TT NỘI DUNG
Dự toán năm 2021 Dự toán năm 2022 So sánh (%)

Tổng số Đầu tư phát
triển

Thường
xuyên Tổng số Đầu tư phát

triển
Thường
xuyên Tổng số Đầu tư

phát triển
Thường
xuyên

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

TỔNG CHI 5,056,000.0 0.0 5,056,000.0 8,121,078.0 3,500,000.0 4,621,078.0 160.6 91.4

Trong đó

1 Chi giáo dục 25,179.0 25,179.0 3,524,254.0 3,500,000.0 24,254.0 13996.8 96.3

2 Chi dân quân tự vệ, an ninh trật tự 390,271.0 390,271.0 344,281.0 344,281.0 88.2 88.2

3 Chi y tế

4 Chi văn hóa, thông tin 41,602.0 41,602.0 41,602.0 41,602.0 100.0 100.0

5 Chi phát thanh, truyền thanh 36,459.0 36,459.0 35,371.0 35,371.0 97.0 97.0

6 Chi thể dục thể thao 40,117.0 40,117.0 37,225.0 37,225.0 92.8 92.8

7 Chi bảo vệ môi trường 40,859.0 40,859.0

8 Chi các hoạt động kinh tế 41,684.0 41,684.0 76,378.0 76,378.0 183.2 183.2

9 Chi HĐ của CQ QL Nhà nước, Đảng, đoàn thể 4,006,078.0 4,006,078.0 3,754,324.0 3,754,324.0 93.7 93.7

10 Chi cho công tác xã hội 337,751.0 337,751.0 307,643.0 307,643.0 91.1 91.1

11 Chi khác

12 Dự phòng ngân sách 96,000.0 96,000.0 0.0 0.0



UBND XÃ LIÊN HỒNG Biểu số 106/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo QĐ công khai số 175/QĐ-UBND ngày 16/12/2022)

Đơn vị tính: 1000 đồng

Tên công trình

Thời gian
 khởi công

 hoàn
thành

Tổng DT được duyệt Giá trị thực
hiện đến

31/12/2021

Giá trị đã
thanh toán

đến
31/12/2021

Dự toán năm 2022

Tổng số
Trong đó

nguồn ĐG
của dân

Tổng số
Trong đó thanh
toán KL năm

trước

Chia theo nguồn vốn
Nguồn cân đối

NS

Nguồn
đóng
góp

Tổng số 51,034,761.0 0.0 38,984,559.0 34,969,161.0 3,500,000.0 3,500,000.0 3,500,000.0

1. Công trình chuyển tiếp 51,034,761.0 0.0 38,984,559.0 34,969,161.0 3,500,000.0 3,500,000.0 3,500,000.0
CT, NC đường huyện Thạch Khôi -
 Liên Hồng, đoạn từ KĐT mới phía Nam TP
Hải Dương đến trường THCS Liên Hồng (Km0-
m1+022,2) 2018-2019 14,638,041.0 11,379,200.0 10,427,230.0 951,970.0 951,970.0 951,970.0

CT, NC đường huyện Thạch Khôi -Liên Hồng,
đoạn từ  trường THCS Liên Hồng đến ngã tư
thôn Đồng Lại  (Km1+022,2- Km1+948,95) 2018-2019 14,998,340.0 13,114,127.0 11,997,845.0 1,116,282.0 1,116,282.0 1,116,282.0
Trường mầm non xã Liên Hồng,
HM san lấp mặt bằng, tường rào, vỉa hè, lán xe,
bể nước, sân vườn 2018-2018 5,911,770.0 5,583,007.0 4,993,875.0 589,132.0 589,132.0 589,132.0
Sân, vườn cổ tích, tập thể chất
ngoài trời và một số hạng mục phụ trợ trường
mầm non Liên Hồng 2019-2020 7,243,082.0 6,908,225.0 6,239,000.0 669,225.0 669,225.0 669,225.0
San nền, tường rào, Nhà tập đa năng+ nhà vs
giáo viên và các công trình phụ trợ mở rộng
trường THCS Liên Hồng

8,243,528
2,000,000.0 1,311,211.0 173,391.0 173,391.0 173,391.0

Trong đó hoàn thành trong năm



CT, NC đường huyện Thạch Khôi -
 Liên Hồng, đoạn từ KĐT mới phía Nam TP
Hải Dương đến trường THCS Liên Hồng (Km0-
m1+022,2)

CT, NC đường huyện Thạch Khôi -Liên Hồng,
đoạn từ  trường THCS Liên Hồng đến ngã tư
thôn Đồng Lại  (Km1+022,2- Km1+948,95)
Trường mầm non xã Liên Hồng,
HM san lấp mặt bằng, tường rào, vỉa hè, lán xe,
bể nước, sân vườn
Sân, vườn cổ tích, tập thể chất
ngoài trời và một số hạng mục phụ trợ trường
mầm non Liên Hồng

2. Công trình khởi công mới

Tên công trình

Thời gian
 khởi công

 hoàn
thành

Tổng DT được duyệt Giá trị thực
hiện đến

31/12/2021

Giá trị đã
thanh toán

đến
31/12/2021

Dự toán năm 2022

Tổng số
Trong đó

nguồn ĐG
của dân

Tổng số
Trong đó thanh
toán KL năm

trước

Chia theo nguồn vốn
Nguồn cân đối

NS

Nguồn
đóng
góp



UBND XÃ LIÊN HỒNG Biểu số 107/CK TC-NSNN

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo QĐ công khai số 175/QĐ-UBND ngày 16/12/2022)
Đơn vị tính: 1000 đồng

NỘI DUNG ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021 KẾ HOẠCH NĂM 2022
Thu Chi Chênh lệch (+), (-) Thu Chi Chênh lệch (+), (-)

1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

 - Chi hộ quỹ phòng chống Covid-19 390,186 300,023 90,163 90,163 90,163 0

 - Quỹ phòng chống thiên tai 2021 64,995 64,995 0 45,000 45,000 0

 - Tiền điện hộ nghèo 39,888 39,888 40,000 40,000

  - Tiền tu bổ, tôn tạo đình Phú Triều 50,000 50,000

 - Quỹ đền ơn đáp nghĩa 40,000 40,000

2. Các hoạt động sự nghiệp

 + Chợ

 + Bến bãi
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